
Biểu 1. DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày        tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)

TT Tên sản phẩm Tên chủ thể sản xuất (doanh
nghiệp, HTX, hộ kinh doanh...) Người đại diện Địa chỉ cơ sở sản

xuất Số điện thoại

I. Sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng mới

1 Đông trùng hạ thảo bột  khô nguyên chất
Hộ Kinh doanh Hoàng Văn Hoan Hoàn Văn Hoan Tổ 8, Phường

Quyết Tiến 0969 980 808
2 Đông trùng hạ thảo bột  ngâm mật Ong

3 Viên Hoàn sâm

Hộ kinh doanh Đinh Hoài Thu Đinh Hoài Thu Tổ 8, Phường
Quyết Tiến 0393 306 666

4 Viên hoàn sâm mật Ong

5 Viên hoàn sâm mật Ong+ Đông trùng hạ
thảo

6 Viên hoàn hoa Đu đủ

7 Bột đông trùng hạ thảo

8 Bột đông trùng hạ thảo ngâm mật Ong

9 Các bộ phận củ, thân,thân lá, hoa sâm khô

10 Viên hoàn đông trùng hạ thảo
Các bộ phận củ, thân, lá hoa sâm khô

11 Viên đông trùng hạ thảo kết hợp với táo đỏ

Hộ kinh doanh Đào Huy Cương Đào Huy Cương Tổ 6, Phường
Quyết Tiến 0984 371 202

12 Đông trùng hạ thảo viên mật Ong

13 Đông trùng hạ thảo dạng viên nguyên chất

14 Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong

15 Rượu đông trùng hạ thảo ngâm nguyên con
tươi

16 Bột ngâm chân thảo dược Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến Tổ 3, Phường
Quyết Tiến

0988 811 965
17 Bột tắm thảo dược
18 Bột gội bồ kết rừng
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19 Trà lá nhảy
20 Đậu phụ nhự
21 Tương hạt lên men
22 Thịt lợn sấy Huy Râu

Hợp tác xã Vương Hà Hà Xuân Huy Tổ 22, phường
Đông Phong 0975 965 988

23 Thịt ngựa sấy Huy Râu
24 Thịt trâu sấy Huy Râu
25 Lạp sườn sấy Huy Râu
26 Chẳm chéo Huy Râu
27 Thắng cố ngựa
28 Thịt lợn sấy - HTX Phú Trường Hợp tác xã

Phú Trường Lê Thị Thơm Tổ 22, phường
Đông Phong 0914 680 128

29 Lạp sườn sấy - HTX Phú Trường
30 Mật ong tươi Lai Châu Hộ kinh doanh Hoàng Duy Luyến Hoàng Duy Luyến Tổ 24, phường

Đông Phong 0977 282 141
31 Ba chỉ gác bếp Trường Hà

Hộ kinh doanh Đồng Xuân Trường Đồng Xuân
Trường

Tổ 25, phường
Đông Phong 0365 956 763

32 Lạp sườn gác bếp Trường Hà
33 Thịt ngựa sấy Trường Hà
34 Cá sấy Trường Hà

35 Đông trùng hạ thảo An Ngân ngâm mật ong

Hộ kinh doanh Phạm Thị Hà Phạm Thị Hà Tổ 28, phường
Đông Phong 0974 799 121

36 Đông trùng hạ thảo An Ngân dạng bột

37 Đông trùng hạ thảo An Ngân trà túi lọc

38 Rượu đông trùng hạ thảo An Ngân

39 Đông trùng hạ thảo An Ngân - Nhộng
nguyên con

40 Đông trùng hạ thảo An Ngân dạng viên mật
ong

41 Rượu ngô men kê Sùng Phài Hộ kinh doanh Phàng Thị Dơ Phàng Thị Dơ Bản Sùng Chô, xã
Sùng Phài 0853 657 554

42
Du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1

- xã Sùng Phài HTX nông nghiệp - dịch vụ - du lịch
Nậm Lỏng Giàng Thị Chà Bản Gia Khâu 1,

xã Sùng Phài 0356 042 587

II. Sản phẩm đánh giá, phân hạng lại

1 Đông trùng hạ thảo nguyên con khô

Hộ kinh doanh Đào Huy Cương Đào Huy Cương Tổ 6, phường
Quyết Tiến 0984 371 202

Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến Tổ 3, Phường
Quyết Tiến

0988 811 965
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2 Đông trùng hạ thảo ký chủ nhộng khô

3 Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên đế

4 Đông trùng hạ thảo hộp tươi nguyên đế

5 Bột Đông trùng hạ thảo hòa tan

6 Thuốc chữa bệnh Gan A Súa CT TNHH MTV
 THẢO DƯỢC PHI LONG Cứ A Súa Bản Cư Nhà La,

xã Sùng Phài 0372 527 599

7 Giò lụa Dung Lương Hộ kinh doanh Bùi Thị Thực Bùi Thị Thực Phố Chiêu Tấn,
phường Đoàn Kết 0888 445 567

Hộ kinh doanh Đào Huy Cương Đào Huy Cương Tổ 6, phường
Quyết Tiến 0984 371 202
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